
Một số từ viết tắt phổ biến liên quan đến mất thính lực là gì?
ABR (Phản Ứng Thân Não Thính Giác): Xét nghiệm cho thấy hoạt động
của tai trong (ốc tai) và các đường dẫn truyền thính giác trong não.
ADA (Luật Người Khuyết Tật Mỹ): Nghiêm cấm phân biệt đối xử với
người khuyết tật trong một số lĩnh vực: việc làm, giao thông, tiện ích
công cộng, thông tin liên lạc và tiếp cận các chương trình, dịch vụ của
chính quyền tiểu bang và địa phương.
ASL (Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ): Một ngôn ngữ hoàn chỉnh, tự nhiên, trực
quan có cùng đặc điểm ngôn ngữ như ngôn ngữ nói; ngôn ngữ này có
mô hình ngữ pháp độc đáo khác với tiếng Anh. ASL được thể hiện bằng
các chuyển động của tay, cơ thể và khuôn mặt. ASL là ngôn ngữ hình
ảnh chính ở Bắc Mỹ.
CART (Phụ Đề Thời Gian Thực Hỗ Trợ Bằng Máy Tính): Phụ đề được
tạo khi sự kiện diễn ra, có thể bị trễ và lỗi.
CDI (Phiên Dịch Viên Khiếm Thính Được Chứng Nhận): Truyền tải nội
dung thông điệp giữa người tiêu dùng khiếm thính và người phiên dịch.
Thể hiện kiến ​​thức và sự hiểu biết về phiên dịch, khiếm thính, cộng đồng
người khiếm thính và văn hóa người khiếm thính.
CMV (Vi-rút Cytomegalo): Loại vi-rút có thể gây ra vấn đề cho trẻ sơ
sinh, chẳng hạn như mất thính lực lâu dài, nếu phụ nữ mang thai mắc
phải.
DHH (Điếc và Lãng Tai): Điếc là tình trạng mất thính lực nghiêm trọng,
khả năng nghe gần như không còn. Lãng tai là những người bị mất thính
lực ở bất kỳ mức độ nào.
ENT (Tai, Mũi, Họng): Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng điều trị các vấn
đề y khoa về tai, mũi hoặc họng.
HIPAA (Luật Trách Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Thông Tin Bảo
Hiểm Y Tế): Tiêu chuẩn quốc gia bảo vệ thông tin sức khỏe nhạy cảm
của bệnh nhân.
IEP (Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân): Kế hoạch cụ thể cho từng trẻ
trong chương trình giáo dục đặc biệt với các bước chi tiết để đạt được
mục tiêu do nhóm đề ra. Điều này khác với kế hoạch 504.
IFSP (Kế Hoạch Dịch Vụ Gia Đình Cá Nhân): Kế hoạch dành cho trẻ em
từ sơ sinh đến 3 tuổi với các bước cụ thể để đáp ứng các mốc phát triển.
OAE (Kiểm tra phát xạ âm thanh ốc tai) Kiểm tra một phần phản ứng
của tai trong với âm thanh. Phương pháp này chủ yếu được thực hiện
trên trẻ sơ sinh và trẻ em vì ở độ tuổi này, trẻ có thể không phản ứng với
các bài kiểm tra thính lực về hành vi.

CácTừ Viết Tắt
Thông Dụng

Danh Mục Thuật
Ngữ Thông Dụng

Danh Mục Hướng Dẫn
Dành Cho Phụ Huynh Về

Chứng Mất Thính Lực

Thuật Ngữ
Chương Trình

Sàng Lọc Thính
Lực Trẻ Sơ Sinh

12.2023 Acronyms Vietnamese

Tìm hiểu thêm về CMV

DỰ ÁN NÀY ĐƯỢC HỖ TRỢ MỘT PHẦN BỞI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HIỆN VÀ CAN THIỆP SỚM CỦA SỞ Y TẾ CÔNG CỘNG ILLINOIS ĐƯỢC TÀI TRỢ THÔNG
QUA CÁC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG NGỪA BỆNH TẬT VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ DỊCH VỤ VÀ NGUỒN LỰC Y TẾ. NỘI DUNG HOÀN TOÀN LÀ TRÁCH

NHIỆM CỦA CÁC TÁC GIẢ VÀ KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢN ÁNH QUAN ĐIỂM CỦA NGUỒN TÀI TRỢ.
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